
Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 405 KHỐI: 7 MÔN THI TOÁN
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Vũ Tuấn Anh 30/07/2011 7A2

2 Đàm Văn Thái Bảo 22/06/2011 7A4

3 Đặng Hoàng Bách 12/12/2011 7A2

4 Hồ Minh Châu 05/04/2011 7A2

5 Chử Minh Chính 21/01/2011 7A2

6 Nguyễn Phương Dung 23/07/2011 7A2

7 Bùi Minh Đức 26/11/2011 7A1

8 Trần Hương Giang 18/10/2011 7A4

9 Nguyễn Hải 26/02/2011 7A1

10 Nguyễn Thanh Hải 19/05/2011 7A2

11 Đoàn Đức Hòa 13/04/2011 7A2

12 Giang Gia Huy 31/10/2011 7A2

13 Lê Quang Huy 14/03/2011 7A2

14 Phạm Gia Hưng 08/12/2011 7A2

15 Nguyễn Hà Khang 15/01/2011 7A2

16 Nguyễn Tùng Lâm 25/03/2011 7A2

17 Phan Hoàng Linh 11/07/2011 7A2

18 Đặng Hải Long 03/05/2011 7A2

19 Hoàng Gia Lương 14/03/2011 7A4

20 Nguyễn Quang Minh 06/01/2011 7A2

21 Mai Trúc Nam 23/07/2011 7A2

22 Trần Bảo Nam 08/03/2011 7A2

23 Lê Duy Minh Quang 21/05/2011 7A2

24 Nguyễn Minh Sơn 12/10/2011 7A1

25 Nguyễn Gia Trí 18/11/2011 7A6

26 Giản Viết Hoàng Tùng 05/11/2011 7A5

27 Nguyễn Phi Tùng 28/03/2011 7A2
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DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG



Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 105 KHỐI: 7 MÔN THI: ANH
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Ngô Đức Anh 22/05/2011 7A1

2 Hoàng Bảo Chi 28/10/2011 7A5

3 Nguyễn Linh Chi 07/04/2011 7A5

4 Nguyễn Mai Chi 14/05/2011 7A2

5 Phạm Lê Nam Dương 07/02/2011 7A5

6 Hoàng Tuấn Đức 11/03/2011 7A5

7 Nguyễn Cát Bảo Giang 17/08/2011 7A5

8 Đặng Nam Hải 09/10/2011 7A4

9 Đặng Vũ Hiệp 14/11/2011 7A1

10 Trần Đức Huy 07/11/2011 7A1

11 Trịnh Quang Khánh 26/04/2011 7A5

12 Lê Nhật Mai 19/03/2011 7A4

13 Dương Thảo Hồng Minh 20/04/2011 7A4

14 Hoàng Hiển Minh 11/07/2011 7A6

15 Nguyễn Nhật Minh 10/07/2011 7A1

16 Nguyễn Tuấn Minh 13/06/2011 7A6

17 Nguyễn Lan My 05/02/2011 7A4

18 Nguyễn Vũ Khánh Nam 22/04/2011 7A1

19 Lê Trần Minh Ngọc 05/09/2011 7A4

20 Vũ Bảo Ngọc 04/07/2011 7A2

21 Lê Phúc Nguyên 06/08/2011 7A4

22 Nguyễn Minh Tâm 17/12/2011 7A2

23 Lê Minh Tiến 06/10/2011 7A5

24 Nguyễn Thế Minh Trí 24/05/2011 7A6

25 Hoàng Minh Tùng 09/01/2011 7A2

26 Nguyễn Phong Tùng 10/02/2011 7A5
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DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG



Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành Năm học 2023-2024

THI TẠI PHÒNG: 412 KHỐI: 7 MÔN THI: VĂN
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP MÃ ĐỀ SỐ TỜ KÝ TÊN

1 Phạm Nguyễn Bình An 03/11/2011 7A3

2 Nguyễn Đỗ Diệp Anh 24/08/2011 7A5

3 Lê Hà Bảo Châu 15/02/2011 7A1

4 Lê Nguyễn Tùng Chi 14/02/2011 7A2

5 Ngô Khánh Chi 29/03/2011 7A3

6 Từ Thùy Chi 07/03/2011 7A6

7 Đào Hoàng Bích Diệp 02/05/2011 7A5

8 Nguyễn Vũ Tuệ Dương 08/03/2011 7A6

9 Dương Châu Giang 28/03/2011 7A3

10 Vũ Hương Giang 02/08/2011 7A3

11 Đinh Thúy Hà 05/12/2011 7A4

12 Nguyễn Ngọc Hà 08/01/2011 7A4

13 Phạm Khánh Hà 05/02/2011 7A1

14 Trần Đỗ Ngân Hà 11/03/2011 7A5

15 Nguyễn Vũ Bảo Hân 08/04/2011 7A3

16 Phạm Ngọc Bảo Hân 20/10/2011 7A2

17 Trần Bảo Hân 19/02/2011 7A1

18 Nguyễn Minh Huy 01/01/2011 7A4

19 Nguyễn Hữu Phúc Hưng 28/03/2011 7A4

20 Trần Minh Khanh 09/11/2011 7A6

21 Nguyễn Vũ Ngân Khánh 08/03/2011 7A6

22 Trần Ngọc Phương Linh 15/07/2011 7A2

23 Vũ Khánh Linh 14/03/2011 7A5

24 Nguyễn Vũ Bình Minh 13/06/2011 7A1

25 Cao Thảo Nguyên 21/06/2011 7A6

26 Phạm Tâm Như 10/04/2011 7A2

27 Trần Tuệ Phương 02/06/2011 7A2

28 Phạm Huyền Trang 23/04/2011 7A4
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DANH SÁCH HỌC SINH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG


